
Ngày tháng Chi tiết Thu Chi Tồn

Tồn tháng 06/2021 mang sang 23 573 252

01/07/2021 Thu bán phiếu 180 000           23 753 252

Chi chợ 40 000               23 713 252

03/07/2021 Thu bán phiếu 170 000           23 883 252

Chi chợ 119 000             23 764 252

Em Yến - cựu Sinh viên Dalat 200 000           23 964 252

05/07/2021 Chú Lộc ủng hộ KTX 1 000 000        24 964 252

06/07/2021 Thu bán phiếu 160 000           25 124 252

Chi chợ 122 000             25 002 252

08/07/2021 Thu bán phiếu 200 000           25 202 252

Chi chợ 620 000             24 582 252

Nhóm bạn chị Nga - Dalat 500 000           25 082 252

10/07/2021 Thu bán phiếu 200 000           25 282 252
Chi chợ 430 000             24 852 252
MTQ ẩn  danh - Dalat 500 000           25 352 252

13/07/2021 Thu bán phiếu 170 000           25 522 252
Chi chợ 195 000             25 327 252

15/07/2021 Thu bán phiếu 200 000           25 527 252
Chi chợ 552 000             24 975 252
Anh Tùng ủng hộ KTX 2 000 000        26 975 252
Anh(chị) Chinh Nguyễn ủng hộ KTX 5 000 000        31 975 252
Anh Tín - Thông Thiên Học 100 000           32 075 252

17/07/2021 Thu bán phiếu 240 000           32 315 252
Chi chợ 590 000             31 725 252

18/07/2021 TV Đỗ Quyên ủng hộ KTX 2 000 000        33 725 252

20/07/2021 Thu bán phiếu 260 000           33 985 252

Chi chợ 129 000             33 856 252

Ông Nguyễn Tài - Dalat 1 000 000        34 856 252

22/07/2021 Thu bán phiếu 240 000           35 096 252

Chi chợ 162 000             34 934 252

24/07/2021 Thu bán phiếu 240 000           35 174 252

Chi chợ 165 000             35 009 252

27/07/2021 Thu bán phiếu 220 000           35 229 252

MTQ ẩn  danh - Dalat 100 000           35 329 252

29/07/2021 Thu bán phiếu 240 000           35 569 252

Chi chợ 180 000             35 389 252

Chị Phan Thị Thu Hằng - Dalat 500 000           35 889 252

31/07/2021 Thu bán phiếu 300 000           36 189 252

Chi chợ 3 974 000          32 215 252

Cộng 15 920 000    7 278 000       32 215 252

Thu Chi Tồn

23 573 252

12 900 000      

3 020 000        

7 278 000          

15 920 000    7 278 000       32 215 252

ĐVT: VNĐ

Ngày Diễn giải ĐVT Khối lượng Đơn giá Thành Tiền

Chuối kg 8.0 5 000 40 000

40 000

Mắm ruốc kg 1 40 000 40 000

THÁNG 07/2021

TỔNG HỢP CHI PHÍ THEO NGÀY 

BÁO CÁO THU CHI QUÁN CƠM 2 000đ ĐÀ LẠT 

THÁNG 07/2021

(Kèm theo bảng chi tiết chi chợ hàng ngày)

Chi tiết

* Tồn đầu kì

Tổng chi phí

CMTX

CMKTX

Tiền bán phiếu (1510phiếu)

* Tồn quỹ tháng 07/2021

1/7/2021
Tổng theo ngày

3/7/2021



Giá kg 1 12 000 12 000

Thơm , cà, ngổ, quế 27 000

Chuối kg 8 5 000 40 000

119 000

Nước uống bình 2 12 000 24 000

Chuối kg 8 5 000 40 000

Nước sát khuẩn tay 58 000

122 000

Chả cá kg 5.0 75 000 375 000

Cà chua kg 1.0 15 000 15 000

Chuối kg 8.0 5 000 40 000

430 000

Thịt xay kg 5 100 000 500 000

Đậu khuôn miếng 100 800 80 000

Chuối kg 8 5 000 40 000

620 000

Dầu ăn 5l can 1 155 000 155 000

Chuối kg 8 5 000 40 000

195 000

Cá ngừ kg 10 50 000 500 000

Chuối kg 8 5 000 40 000

Nước uống bình 1 12 000 12 000

552 000

Chả lụa kg 5.5 100 000 550 000

Chuối kg 8 5 000 40 000

590 000

Cà ri + sả 20 000

Nước mắn 5l can 1 59 000 59 000

Chuối kg 10 5 000 50 000

129 000

Điện T7 150 000

Nước uống bình 1 12 000 12 000

162 000

Nước rửa chén 5l can 1 100 000 100 000

Bóng đèn 65 000

165 000

Tiền nước T7/2021 180 000

180 000

Lương cô Hồng T7/2021 2 500 000

Nước uống bình 2 12 000 24 000

Gạo kg 100 14 000 1 400 000

Chuối kg 10 5 000 50 000

3 974 000

7 278 000

3/7/2021

Tổng theo ngày

6/7/2021

Tổng theo ngày

10/7/2021

Tổng theo ngày

8/7/2021

Tổng theo ngày

13/7/2021

Tổng theo ngày

15/7/2021

Tổng theo ngày

17/7/2021

Tổng theo ngày

20/7/2021

Tổng theo ngày

31/7/2021

Tổng theo ngày

Tổng

22/7/2021

Tổng theo ngày

24/7/2021

Tổng theo ngày

29/7/2021
Tổng theo ngày


